
Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐIA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN CẤP NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/01/2025 của HĐND huyện Bắc Y ên)
Đvt: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm Chủ đầu tư Quy mô
Thời 
gian 

KC-HT 

Quyết định đầu tư
Kế hoạch trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn bổ 
sung cân đối

Kế hoạch vốn 
năm 2025 Ghi chú

Số, ngày, 
tháng, 
năm

Tổng mức
 đầu tư Tổng số

Luỹ kế kế 
hoạch đã giao 
đến hết năm 

2024
TỔNG SỐ 18.990,854 13.137,212 417,212 12.720,000

I 

Đối ứng thực hiện Dự án 4 thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi

18.990,854 13.137,212 417,212 12.720,000

1 Dự án chuyển tiếp 13.390,980 7.537,338 417,212 7.120,126
* Công nghiệp

- Đầu tư cấp điện nông thôn trên địa bàn 
huyện Bắc Yên

Các xã Phiêng Ban, Tạ Khoa, 
Song Pe, Phiêng Côn, Chiềng 
Sại, Háng Đồng, Xím Vàng, 

Chim Vàn

 Ban QLDA 
ĐTXD 

 Đầu tư hệ thống cấp điện sinh 
hoạt an toàn cho 230 hộ dân 

2022-
2025

1487-
29/10/2024 13.390,980 7.537,338 417,212 7.120,126

2 Dự án khởi công mới 5.599,874 5.599,874 0,000 5.599,874
* Giao thông

- Đường trục chính bản Kỳ Sơn (giai 
đoạn 5) Bản Kỳ Sơn, xã Phiêng Côn  Ban QLDA 

ĐTXD  0,7 km, cấp B 2.025 1484-
29/10/2024 1.299,874 1.299,874 1.299,874

Dự án đối ứng 
bổ sung

* Giáo dục và đào tạo

- Nhà lớp học Trường PTDTBT Tiểu học 
Hua Nhàn Bản Trông Dê  Ban QLDA 

ĐTXD  Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng 2.025 1494-
30/10/2024 3.300,000 3.300,000 3.300,000

* Văn hóa, thể thao, thông tin và du 
lịch

- Nhà văn hoá bản Suối Trắng Bản Suối Trắng, xã Phiêng 
Côn

 Ban QLDA 
ĐTXD  130 m2, 47 hộ 2.025 1499-

30/10/2024 1.000,000 1.000,000 1.000,000

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Thị Kim Tuyến

 Trang 1



Biểu số 02
PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSTW NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/01/2025 của HĐND huyện Bắc Y ên)
Đvt: Triệu đồng

STT Dự án Địa điểm Chủ đầu tư Quy mô Thời gian KC-
HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch trung hạn giai đoạn 
2021-2025 nguồn NSTW thực hiện 

CTMTQG 1719
Luỹ kế khối 
lượng hoàn 

thành từ 
khởi công

Nhu cầu vốn 
để hoàn 

thành dự án

Kế hoạch vốn 
giao năm 

2025
Ghi chúSố, ngày, 

tháng, năm 
ban hành

Tổng mức 
đầu tư Tổng số

Luỹ kế vốn đã 
giao đến hết năm 

2024

Tổng cổng        5.015,537           5.051,000                            -                    -        5.015,537        4.920,375 

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Nội 
dung hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung )

       5.015,537           5.051,000                            -                    -        5.015,537        4.920,375 

* Dự án khởi công mới

- Nước sinh hoạt bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú bản Pa Cư Sáng, 
xã Hang Chú

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

cấp nước cho 136 hộ dân, và 
01 nhà văn hóa 2024-2025 1784-

27/12/2024        2.050,895           2.051,000        2.050,895        2.050,000 

- Nước sinh hoạt bản Lừm Thượng A, xã Pắc 
Ngà

bản Lừm 
Thượng A, xã 

Pắc Ngà

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

cấp nước cho 155 
hộ dân, 01 nhà văn hóa, 021 
lớp và 01 nhà công vụ giáo 

viên

2024-2025 1785-
27/12/2024        2.964,642           3.000,000        2.964,642        2.870,375 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Thị Kim Tuyến
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